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1

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết kế chế tạo dây
chuyền xử lý phosphogypsum (PG)  của DAP Đình Vũ làm

 phụ gia cho xi măng và làm nguyên liệu để sản xuất tấm
thạch cao xây dựng

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường TS. Nguyễn Hồng Quyền Số 91/QĐ-BKHCN
 ngày 20/01/2016

2

Hoàn thiện công nghệ sản xuất quy mô loạt lớn các linh kiện
nhựa và khuôn mẫu kỹ thuật có độ chính xác cao phục vụ
ngành công nghiệp sản xuất máy in văn phòng và điện thoại
di động

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công
nghiệp Nhật Minh

TS. Trương Hồng Minh Số 85/QĐ-BKHCN
 ngày 20/01/2016

3
Nghiên cứu định hướng, phân bổ lại các băng tần
700/800/900/1800 MHz đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh, quốc phòng

Trung tâm kỹ thuật - Cục tần số Vô Tuyến
điện, Bộ Thông tin và Truyền Thông

ThS. Đoàn
 Quang Hoan

Số 83/QĐ-BKHCN
ngày 20/01/2016

4
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển, dẫn đường
tự động cho thiết bị bay không người lái Viện Điện tử -Viễn Thông,Trường Đại học

Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn
Khang

Số 82/QĐ-BKHCN
 ngày 20/01/2016

5
Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn cho
thành phố Đà Nẵng.

 Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ VN Ths. Hoàng Thanh Sơn Số 113/QĐ-KHCN ngày

22/01/2016

6
Nghiên cứu công nghệ chế tạo phụ gia nhiên liệu vi nhũ thế
hệ mới dùng cho động cơ diesel Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc

hóa dầu, Bộ Công Thương
PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

Số 130/QĐ-BKHCN
 ngày 25/01/2016

7
Nghiên cứu công nghệ phát hiện sớm nguy cơ sự cố đê sông,

đập đất, đập đá, đập bê tông trọng lực và đề xuất giải pháp
xử lý Trường Đại học Thủy lợi, Bộ NN&PTNT

PGS.TS.
Nguyễn Cảnh Thái

Số 191/QĐ-BKHCN
 ngày 03/02/2016
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8
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ
nhằm quản lý tổng hợp hoạt động đới bờ, phục vụ phát triển
bền vững tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận

Trường Đại học Thái Bình (UBND tỉnh Thái
Bình) TS. Nguyễn Hoàng Giang

Số 491/QĐ-BKHCN ngày
10/03/2016

9

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối
sạch, mối tinh và hình thành liên kết theo chuổi giá trị giữa
Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định với diêm
dân tại tỉnh Bình Định

Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình
Định,

 UBND tỉnh Bình Định

CN.
Nguyễn Thanh Giang

 số 623/QĐ-BKHCN
 ngày 28/3/2016

10
Nghiên cứu biên soạn lịch sử huyện Trường sa, tỉnh Khánh
Hòa

PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS.
 Nguyễn Viết Thảo

số 644/QĐ-BKHCN
 ngày 29/3/2016

11
Nghiên cứu , thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị xẻ gỗ tự
động năng suất 3-4 m3 gỗ thành phẩm Trường Đại học Lâm nghiệp,

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

PGS.TS.
Dương Văn Tài

số 642/QĐ-BKHCN ngày
29/3/2016

12 Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Bảo Yến Viện chăn nuôi, Bộ NN&PT NT TS. Nguyễn Công Định SỐ 672/QĐ-BKHCN ngày
31/3/2016

13 Khai thác và phát triển nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy Trung tâm thực nghiệm và bảo tồn vật nuôi,
Viện chăn nuôi, Bộ NN & PT NT;

 ThS. Nguyễn Thị Mười SỐ 672/QĐ-BKHCN ngày
31/3/2016

14
Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm nâu
(Neoscytalidium dimidiatum) trên cây Thanh Long

Viện Di truyền nông nghiệp,
Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CN.
Nguyễn Thế Quyết

số 692/QĐ-BKHCN
ngày 01/4/2016

15
Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ tổng hợp năng
cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất lạc ở vùng đất
khô hạn tại Bắc Giang và một số tỉnh phía Bắc

Viện Di truyền nông nghiệp,
 Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

ThS.
Phan Thanh Phương

số 692/QĐ-BKHCN
 ngày 01/4/2016

16
Ứng dụng công nghệ nano sản xuất chế phẩm sinh học dạng
dịch thể từ vi sinh vật và thảo mộc phòng trừ tuyến trùng và
bện rễ cây hồ tiêu ở Tây Nguyên

Viện công nghệ sinh học,
 Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt

Nam

TS. Hồ Tuyên  số 692/QĐ-BKHCN
 ngày 01/4/2016
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17
Nghiên cứu quản lý tổng hợp (IPM) sâu đục
 thân mía bốn vạch đầu nâu (Chilo tumidicastalis) và bện
trăng lá mía (Phytoplasma) ở Việt Nam.

Viện Bảo vệ thực vật,
Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Bộ

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

ThS.
Mai Văn Quân

số 692/QĐ-BKHCN
 ngày 01/4/2016

18
Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng hệ thống đo và

định vị từ trường Trái đất dựa trên hiệu ứng từ giảo – áp điện
và kỹ thuật GPS.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia
Hà Nội PGS.TS. Đỗ Thị Hương

Giang
Số 668/QĐ-KHCN ngày

01/04/2016

19
Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng mô hình ứng dụng giải
pháp sinh thái, thủy lợi nhằm bảo tồn gắn với phát triển bền
vững khu di tích Mỹ sơn, Tỉnh Quảng Nam

Viện Sinh thái và bảo vệ công trình,
 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông

nghiệp và Phát triển Nông thôn

TS.
Ngô Xuân Nam

Số 1247/QĐ-BKHCN
 ngày 23/5/2016

20
Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ
nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và
Tây Nguyên, Viện Khoa học Thủy lợi Việt
Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

Thôn

TS.
Hoàng Ngọc Tuấn

Số 1211/QĐ-BKHCN
 ngày 19/5/2016

21 Nghiên cứu thử nghiệm mô hình sản xuất sợi từ cuống lá sen Viện Kinh tế sinh thái, Liên hiệp các Hội
KH&KT Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Duy ChuyênS

Ố 1331/QĐ-BKHCN
ngày 26/5/2016

22
Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bởi lời đỏ (Machilus
odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây Nguyên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế- Bộ

GD&ĐT;
 PGS. TS. Đặng Thái Dương SỐ 1342/QĐ-BKHCN

ngày 27/5/2016

23
Nghiên cứu quy trình công nghệ bào chế một số sản phẩm
chất lượng cao từ Sâm Ngọc Linh

Trung tâm ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp
KH&CN, Cục phát triển thị trường và Doanh

nghiệp, Bộ KH & CN;
GS. TS Nguyễn Minh Đức SỐ 1533/QĐ-BKHCN

ngày 10/6/2016

24
Nghiên cứu thiết chế, chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên
và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu
du lịch miền núi

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng
lượng thay thế, Trường ĐH Bách khoa - ĐH

Đà Nẵng;  PGS. TS. Võ Chí Chính.

SỐ 1761/QĐ-BKHCN
ngày 26/6/2016
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25
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ trong sản xuất phân
vi sinh dạng hạt và phân bón lá

Trung tâm Chiếu xạ Hà nội, Viện Năng lượng
nguyên tử Việt Nam, Bộ KH&CN;

TS Trần Minh Quỳnh.

SỐ 1761/QĐ-BKHCN
ngày 26/6/2016

26
Khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Sâm tố nữ
(Pueraria candollei Grah.ex Benth.var.mirifica Airy Shaw &
Suv.) và Ngải đen (Kaempferia parviflora Wall.ex Baker)

Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ
KH&CN;

 PGS. TS Trần Ngọc Lân SỐ 1780/QĐ-BKHCN
ngày 29/6/2016

27
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm Hệ thống phòng

vệ đoàn tầu tự động điều khiển (I-ATP) nâng cao an toàn và
năng lực vận tải đường sắt Việt Nam

Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN;

ThS Lê Hồng Minh

SỐ 1758/QĐ-BKHCN
ngày 29/6/2016

28
Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK một hạt sử dụng cho
một số cây trồng bằng kỹ thuật tạo hạt dạng tháp cao phục vụ
phát triển nông nghiệp bền vững

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại
Hoàng Long Vina; KS. Lê Ngọc Trinh

SỐ 1806/QĐ-BKHCN
ngày 30/6/2016

29
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, phương pháp chẩn đoán và

can thiệp sớm rối loạn tự kỷ ở trẻ em tại cộng đồng Trường Đại học Y tế cộng đồng, Bộ Y Tế
PGS. TS. Bùi Thị Thu Hà

SỐ 1871/QĐ-BKHCN
ngày 6/7/2016

30
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Lan
gấm (Anoectochilus Formosanus Hayata) tại Thanh Hóa và

một số tỉnh Bắc Trung bộ

Chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa, Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh

Hóa;
ThS Nguyễn Trọng Quyền SỐ 2010/QĐ-BKHCN

ngày 18/7/2016

31 Khai thác và phát triển nguồn gen vịt Sín Chéng
Công ty TNHH giống gia cầm Lào Cai;

 BSTY Lã Thành Bắc SỐ 2035/QĐ-BKHCN
ngày 20/7/2016

32
Đánh giá tiềm năng di truyền của một số nguồn gen rau địa
phương họ Bầu bí va Hoa thập tự ở Miền Bắc Việt Nam Trung tâm tài nguyên thực vật, Viện khoa học

Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN &PTNT;
 PGS. TS. Lã Tuấn Nghĩa. SỐ 2036/QĐ-BKHCN

ngày 20/7/2016

33
Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa
dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã
hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam;

PGS. TS. Uông Đình Khanh.
SỐ 2030/QĐ-BKHCN
ngày 20/7/2016

34
Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc đầu mặt ở người Việt Nam
để ứng dụng trong y học Trường Đại học Y Hà nội. Bộ Y tế;

 PGS. TS. Trương Mạnh Dũng

SỐ 2059/QĐ-BKHCN
ngày 25/7/2016
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35
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phục vụ giám định,
khai thác và phát triển sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis)

Trung tâm ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp
KH&CN, Cục phát triển thị trường và Doanh

nghiệp, Bộ KH & CN;
 TS Lê Hùng Lĩnh

SỐ 2058/QĐ-BKHCN
ngày 25/7/2016

36
Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai thác
hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng Nam và
lân cận

Trường Đại học Nha Trang, Bộ GD& ĐT;

 TS Trần Đức Phú

SỐ 2095/QĐ-BKHCN
ngày 26/7/2016

37
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị tự động hàn
cầu máng cào, ứng dụng trong công nghiệp khai thác than.

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ hàn
và Xử lý bề mặt, Viện nghiên cứu cơ khí ; Bộ

Công Thương;  ThS Ngô Xuân Cường.

SỐ 2119/QĐ-BKHCN
ngày 26/7/2016

38
Sản xuất thử nghiệm chế phẩm axit gamma amino butyric
(GABA) và thực phẩm chức năng giầu GABA từ gạo lứt,
đậu tương

Viện Công nghiệp thực phẩm, Bộ Công
Thương;

TS Trương Hương Lan

SỐ 2120/QĐ-BKHCN
ngày 26/7/2016

39
Nghiên cứu công nghệ tích hợp hóa sinh chế biến rượu vang
chất lượng cao từ quả điều

Viện công nghệ hóa học, Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt nam;

TS Nguyễn Văn Khoa

SỐ 2116/QĐ-BKHCN
ngày 26/7/2016

40
Khai thác, phát triển nguồn gen lúa nếp địa phương chất
lượng cao (Nếp tan nhe, Khẩu nua nương) phục vụ sản xuất
hàng hóa tại miền núi phia Bắc

Trung tâm tài nguyên thực vật, Viện khoa học
Nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN &PTNT;  PGS. TS. Vũ Linh Chi SỐ 2189/QĐ-BKHCN

ngày 01/8/2016

41
Khai thác và phát triển nguồn gen lúa Nàng thơm Chợ Đào
tại Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Trường Đại học Cần Thơ, Bộ GD&ĐT;  PGS. TS Võ Công Thành

SỐ 2188/QĐ-BKHCN
ngày 01/8/2016

42
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Trám đen
Hoàng Vân (Canarium nigrum Swingle) tại một số tỉnh trung
du miền núi phía Bắc.

Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản,
Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam;  TS Hoàng Thanh Lộc SỐ 2277/QĐ-BKHCN

ngày 12/8/2016

43
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Tre ngọt
(Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) tại một số tỉnh
miền núi phía Bắc để lấy măng.

Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung
tâm Bắc Bộ, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt

Nam;
TS. Nguyễn Văn Thọ SỐ 2276/QĐ-BKHCN

ngày 12/8/2016
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44
Nghiên cứu công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa cháy
thế hệ mới phục vụ công tác phòng chay, chữa cháy.

Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện
Hàn lâm KH&CN Việt Nam; ThS. Đỗ Sơn Hải Số 2463/QĐ-BKHCN ngày

31/8/2016

45
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong bảo
tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Trường Đại học Công nghệ- Đại học Quốc
Gia Hà nôi; PGS. TS Bùi Thế Duy

SỐ 2488/QĐ-BKHCN
ngày 05/9/2016


